
1,6 1,7

1 Sư phạm 1 207222001 Phạm Thị Băng Anh 1,5 3 68,5 73 Khá

2 Sư phạm 1 207222002 Dương Thái Châu 1,5 3 75,5 80 Tốt

3 Sư phạm 1 207222003 Trương Xuân Điềm 1,5 3 65,5 70 Khá

4 Sư phạm 1 207222004 Phạm Thị Kim Hạ 2 3 69 74 Khá

5 Sư phạm 1 207222005 Nguyễn Thúy Hằng 2 3 67 72 Khá

6 Sư phạm 1 207222006 Ngô Hồ Quang Huy 1 3 74,5 79 Khá

7 Sư phạm 1 207222007 Trần Triết Khiêm 2 3 69 74 Khá

8 Sư phạm 1 207222008 Trịnh Thảo Ngân 1,5 3 65,5 70 Khá

9 Sư phạm 1 207222009 Đỗ Ngọc Phương Nghi 2 3 66 71 Khá

10 Sư phạm 1 207222010 Đoàn Lê Bảo Ngọc 1,5 3 65,5 70 Khá

11 Sư phạm 1 207222011 Nguyễn Thành Nhân 2 3 68 73 Khá

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2021

KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 

(Kèm theo Quyết định số 210/QĐ-ĐHMTHCM ngày 28 tháng 7 năm 2021 
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12 Sư phạm 1 207222012 Nguyễn Thị Hồng Như 1,5 3 67,5 72 Khá

13 Sư phạm 1 207222013 Trần Ngọc Huỳnh Như 1,5 3 68,5 73 Khá

14 Sư phạm 1 207222014 Bùi Tuyết Nhung 1,5 3 65,5 70 Khá

15 Sư phạm 1 207222015 Nguyễn Huỳnh Mai Phương 1,5 3 67,5 72 Khá

16 Sư phạm 1 207222016 Lê Tấn Tài 1,5 3 68,5 73 Khá

17 Sư phạm 1 207222017 Nguyễn Thụy Hoàng Thơ 2 3 70 75 Khá

18 Sư phạm 1 207222018 Nguyễn Lâm Ngọc Thư 1,5 3 67,5 72 Khá

19 Sư phạm 1 207222019 Ngô Nguyễn Cẩm Thuyên 2,5 3 65,5 71 Khá

20 Sư phạm 1 207222020 Đặng Ngân Thy 1,5 3 72,5 77 Khá

21 Sư phạm 1 207222021 Trương Thị Thu Trang 2 3 74,5 80 Tốt

22 Sư phạm 2 1972222001 Đinh Trương Minh Anh 1,5 0 63,5 65 Khá

23 Sư phạm 2 1972222005 Lê Nguyễn Ngọc Trân 1,5 0 65,5 67 Khá

24 Sư phạm 2 1972222006 Ngô Nguyễn Thanh Trúc 1,5 0 64,5 66 Khá

25 Sư phạm 2 1972222007 Sơn Ngọc Hoa Tuyết 1,0 0 63,5 65 Khá

26 Sư phạm 2 1972222009 Nguyễn Hoài Vân 1,0 0 68,5 70 Khá

27 Sư phạm 2 1972222010 Ngô Võ Hiền Vy 1,5 0 65,5 67 Khá

28 Sư phạm 2 1972222011 Bùi Thị Yến Vy  1,5 0 64,5 66 Khá

29 Sư phạm 3 1872222001 Trần Thị Lan Anh 2 0 57 59 Trung bình

30 Sư phạm 3 1872222002 Trần Minh Anh 1,5 0 57 59 Trung bình

31 Sư phạm 3 1872222003 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0 53 53 Trung bình

32 Sư phạm 3 1872222004 Nguyễn Thị Kim Cúc 1,5 0 55 57 Trung bình
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33 Sư phạm 3 1872222005 Nguyễn Linh Giang 0 1,5 50 52 Trung bình

34 Sư phạm 3 1872222006 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 1 0 58 59 Trung bình

35 Sư phạm 3 1872222007 Trần Quang Minh 1 0 55 56 Trung bình

36 Sư phạm 3 1872222008 Võ Thị Thảo Nguyên 1,5 0 63 65 Khá

37 Sư phạm 3 1872222009 Nguyễn Thị Yến Nhi 1,5 0 56 58 Trung bình

38 Sư phạm 3 1872222010 Nguyễn Dương Minh Nhựt 0 0 63 63 Trung bình

39 Sư phạm 3 1872222011 Đoàn Thanh Thanh 1 0 57 58 Trung bình

40 Sư phạm 3 1872222012 Nguyễn Đặng Thanh Trúc 1,5 0 57 59 Trung bình

41 Sư phạm 3 1872222013 Đoàn Thanh Trúc 1 0 70 71 Khá

42 Sư phạm 4 175222001 Nguyễn Bảo Duy 1 0 53 54 Trung bình

43 Sư phạm 4 175222002 Cam Thị Ngọc Lam 1,5 0 57 59 Trung bình

44 Sư phạm 4 175222009 Trần Hoàng Nhân 1,5 0 69 71 Khá

45 Sư phạm 4 175222010 Đồng Thị Tuyết Nhi 1,5 0 65 67 Khá

46 Sư phạm 4 175222014 Văn Thị Phương Thi 1,5 0 77 79 Khá

47 Sư phạm 4 175222016 Cao Nguyễn Thị Anh Thư 2 3 61 66 Khá

48 Sư phạm 4 175222017 Trần Thị Minh Thư 2 3 65 70 Khá

49 Sư phạm 4 155222021 Phạm Minh Trang 0 0 50 50 Trung bình

50 Sư phạm 4 155222023 Tằng Thị Mỹ Trúc 1,5 0 58 60 Trung bình

Danh sách này có 50 sinh viên.
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